
TRƯỜNG THPT LONG TRƯỜNG
GVCN:

STT LỚP CŨ MĐD HỌ TÊN NỮ NGÀY SINH NƠI SINH LỚP MỚI

1 11A3 ABW08U Nguyễn Phúc An 28/11/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A1
2 11A2 A590CG Lê Võ Thiên Ân 02/04/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A1

3 11A1 A590F3 Lê Quốc Đạt 17/11/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A1

4 11A9 A4C04O Phan Lê Ngọc Hạnh x 01/09/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A1

5 11A7 ABW08Z Mai Nhật Hào 16/11/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A1

6 11A4 A590E2 Đoàn Hữu Hiệp 03/1/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A1

7 11A1 A5G027 Nguyễn Công Hiếu 13/04/2005 Đắk Lắk 12A1

8 11A2 A5G043 Nguyễn Trọng Hiếu 09/03/2005 Nam Định 12A1

9 11A5 A5G037 Vũ Hoàng Hòa 08/07/2005 An Giang 12A1

10 11A1 A5G00D Lê Chí Hưng 26/03/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A1
11 11A5 A5C0TS Đậu Nguyễn Tuấn Kiệt 24/02/2005 Đồng Nai 12A1
12 11A3 A590E9 Lê Tuấn Kiệt 16/10/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A1
13 11A2 A5G044 Thái Quốc Trọng Kha 12/04/2005 An Giang 12A1
14 11A4 A550IS Phạm Thị Phương Linh x 15/08/2005 Nam Định 12A1
15 11A7 AC1088 Tạ Ngọc Linh 06/04/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A1
16 11A3 A5I0WV Nguyễn Vũ Minh Long 06/07/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A1
17 11A9 AC107D Đặng Phương Luân 03/03/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A1
18 11A4 ABX0EZ Hoàng Văn Lương 07/02/2005 Cần Thơ 12A1
19 11A9 A5A04R Hoàng Ngọc Bảo Ngân x 30/11/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A1
20 11A4 A5G0PU Đinh Thị Dương Ngọc x 15/03/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A1
21 11A3 AC20DY Khổng Thị Thu Ngọc x 11/01/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A1
22 11A2 AC003T Nguyễn Hứa Quỳnh Như x 25/10/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A1
23 11A3 A550L8 Lê Công Phát 10/10/2005 Vĩnh Long 12A1
24 11A1 A5G02N Nguyễn Thành Phúc 29/05/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A1
25 11A1 A590FK Huỳnh Y Phụng x 02/05/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A1
26 11A4 A5D00J Phạm Ngọc Kiều Phương x 07/08/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A1
27 11A6 A5G058 Nguyễn Hồng Quang 27/07/2005 Hà Nam 12A1
28 11A6 A5A07I Lý Hoàng Quân 11/09/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A1
29 11A2 A5A06S Hà Thị Ngọc Quỳnh x 15/06/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A1
30 11A9 ABY0IW Hoàng Đức Tâm 23/08/2005 Nam Định 12A1
31 11A8 A590D3 Nguyễn Thành Tâm 29/08/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A1
32 11A7 AC204Y Phạm Trần Mỹ Tâm x 09/09/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A1
33 11A3 A570EV Trần Minh Toàn 04/07/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A1
34 11A8 A590DM Lê Anh Tuấn 18/06/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A1
35 11A6 A590FX Dương Châu Tuyền x 22/06/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A1
36 11A7 A590DH Kiên Minh Tự 17/10/2005 Trà Vinh 12A1
37 11A6 AC106N Lê Minh Thái 31/08/2005 Đồng Nai 12A1
38 11A1 A590EL Đào Ngọc Thắng 11/06/2005 Hưng Yên 12A1
39 11A1 A590FR Nguyễn Hữu Thắng 17/09/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A1
40 11A7 AL0051 Vũ Hoàng Mai Thi x 30/09/2004 Tây Ninh 12A1
41 11A5 ABZ0CR Võ Nhật Thịnh 14/11/2005 Quảng Ngãi 12A1
42 11A9 A5G04J Đồng Duy Thuận 26/05/2005 Bình Định 12A1
43 11A4 A5G00S Lê Thị Thu Trang x 16/08/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A1
44 11A2 A5D02E Trần Thị Thanh Trúc x 09/4/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A1
45 11A3 ABW08R Trần Thụy Đỗ Uyên x 20/07/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A1
46 11A1 A590DK Nguyễn Hoàng Anh Vũ 25/04/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A1
47 11A5 A550I8 Phạm Nguyễn Khánh Vy x 15/03/2005 Thanh Hóa 12A1
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